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QUY CHẾ
ĐIỀU ĐỘNG VÀ LUÂN CHYỂN CÁN BỘ CỦA TTXVN
(Ban hành kèm theo Quyết định số     524       /QĐ-TTX(TCCB)

ngày     18    /     9   /2003 của Tổng Giám đốc TTXVN)

CHƯƠNG I.
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Khái niệm điều động và luân chuyển cán bộ

Điều động cán bộ là việc điều chuyển, bố trí cán bộ từ vị trí công tác này sang vị trí công tác khác theo yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Luân chuyển cán bộ là bổ nhiệm, điều động cán bộ vào một vị trí công tác mới trong quá trình thực hiện công tác quy hoạch và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.
Điều 2. Mục đích của điều động và luân chuyển cán bộ :

Điều động cán bộ nhằm bố trí, sử dụng cán bộ hợp lý, có hiệu quả thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Luân chuyển cán bộ ngoài mục đích thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, còn nhằm mục đích rèn  luyện, thử thách, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thự hiện quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.
Điều 3. Đối tượng thực hiện điều động và luân chuyển

Việc điều động cán bộ áp dụng đối với tất cả cán bộ, công chức ở mọi vị trí công tác trong cơ quan.

Việc luân chuyển cán bộ chỉ áp dụng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý và những cán bộ trong diện quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý. Đội ngũ phóng viên, biên tập viên cũng thực hiện luân chuyển để bồi dưỡng nghiệp vụ, rèn luyện, nâng cao trình độ về mọi mặt (gọi là luân chuyển nghiệp vụ).
Điều 4. Nguyên tắc điều động và luân chuyển cán bộ

1. Điều động và luân chuyển cán bộ được thực hiện theo tinh thần nội dung của các nghị quyết của Đảng về công tác cán bộ, Pháp lệnh Cán bộ Công chức, Nghị định số 95/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng hính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức, lãnh đạo.

2. Việc điều động và luân chuyển cán bộ trong cơ quan TTXVN đặt dưới sự chỉ đạo thống nhất của Đảng ủy và Ban lãnh đạo cơ quan, và thực hiện theo Quy hoạch cán bộ của ngành và của đơn vị.

3. Điều động và luân chuyển cán bộ phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị, thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, phát huy trách nhiệm tập thể, cá nhân và các điều kiện, tiêu chuẩn của cán bộ. Điều động và luân chuyển được kết hợp chặt chẽ với nhau thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

4. Tùy theo đối tượng cán bộ khác nhau và theo yêu cầu công tác khác nhau thì có cách điều động và luân chuyển khác nhau. Thực hiện phân cấp trong điều động và luân chuyển cán bộ.

5. Cán bộ khi được điều động hoặc luân chuyển đến các địa bàn công tác khác: các tỉnh, thành phố khác, các Phân xã khác, những vùng sâu, vùng xa, miền núi, khó khăn, xa gia đình thì được hưởng chế độ ưu đãi của nhà nước và của  ngành.

Chương II
CÁC HÌNH THỨC VÀ BIỆN PHÁP 

ĐIỀU ĐỘNG, LUÂN CHUYỂN CÁN BỘ
MỤC I. ĐIỀU ĐỘNG CÁN BỘ
Điều 5. Cơ quan, đơn vị thực hiện việc điều động cán bộ, viên chức nhằm tăng cường, bổ sung cán bộ có phẩm chất đạo đức, có năng lực chuyên môn phù hợp cho những vị trí công tác còn thiếu cán bộ; phát huy tốt hơn năng lực chuyên môn của cán bộ, công chức đảm bảo đoàn kết, ngăn ngừa bệnh trì trệ, rời xã thực tiễn, quan liêu và tham nhũng, đảm bảo việc hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

Điều 6. Cán bộ, viên chức chức phải chấp hành sự điều động, phân công công tác của Tổng Giám đốc TTXVN, của Thủ trưởng đơn vị. Trước khi cán bộ, công chức được điều động sang vị trí  công tác mới lãnh đạo cơ quan, đơn vị cần trực tiếp gặp gỡ trao đổi để cán bộ hiểu và nhất trí với sự điều động của cơ quan, đơn vị. Không được sử dụng việc điều động cán bộ để nhằm mục đích cá nhân, trù dập, kìm hãm sự phát triển của cán bộ, công chức, gây mất đoàn kết nội bộ. 

Điều 7. Tổng Giám đốc TTXVN quyết định việc điều động đối với cán bộ, công chức  giữ chức vụ từ  Phó Trưởng phòng và tương đương trở lên và cán bộ viên chức từ đơn vị này sang đơn vị khác, từ địa bàn này sang địa bàn khác và đi công tác nước ngoài.  Việc điều động cán bộ, viên chức không giữ chức vụ chính quyền trong nội bộ đơn vị do Thủ trưởng đơn vị quyết đínhau khi báo cáo và được sự đồng ý của lãnh đạo cơ quan phụ trách đơn vị. 

Điều 8. Cán bộ, công chức khi được điều động công tác có quyền đề nghị cấp trên xem xét lại quyết định điều động mình khi cho rằng quyết định đó là sai trái với quy định của Pháp luật hoặc không phù hợp với khả năng và nguyện vọng cá nhân, nhưng trong khi chờ Thủ trưởng cấp trên có ý kiến trả lời thì cán bộ, viên chức vẫn phải chấp hành quyết định điều động.

Điều 9. Khi cần điều động cán bộ, công chức để đáp ứng yêu cầu công tác trước mắt thì có thể sử dụng hình thức điều động biệt phái. Cán bộ, công chức được điều động công tác biệt phái không quá 2 năm (trừ trường hợp đặc biệt có thể kéo dài thêm nhưng phải có sự chấp thuận của cán bộ, công chức được biệt phái). Khi cán bộ, công chức hết thời hạn biệt phái thì cơ quan, đơn vị phải tiếp nhận và bố trí công tác phù hợp cho cán bộ, công chức và yêu cầu công tác của đơn vị. Quyền lợi của cán bộ, công chức đi công tác biệt phái thực hiện theo quy định chung của nhà nước.

Điều 10. Thực hiện điều động luân phiên cán bộ đi công tác tại các phân xã trong nước và ngoài nước theo chế độ nhiệm kỳ. Tất cả phóng viên, biên tập viên có trách nhiệm thực hiện và chấp hành quyết định điều động của Tổng Giám đốc TTXVN. Việc điều động phóng viên đi công tác nhiệm kỳ ở các phân xã trong và ngoài nước thực hiện như sau :

1. Cán bộ được điều động đi công tác tại các phân xã TTXVN ở trong nước  theo nhiệm kỳ không dưới 3 năm. Trường hợp đặc biệt do yêu cầu công tác và theo nguyện vọng của cá nhân có thể kéo dài thời gian công tác nhiệm kỳ. Đối với phóng viên lớn tuổi (nam từ 50 tuổi trở lên, nữ từ  50 tuổi trở lên) không thực hiện luân phiên và điều động đi địa bàn khác, trừ trường hợp cán bộ có nguyện vọng và lãnh đạo cơ quan xét thấy phù hợp yêu cầu công tác.

2. Cán bộ mới được tuyển dụng vào cơ quan làm phóng viên, biên tập viên tin trong nước bắt buộc phải có thời gian đi thường trú ở các phân xã trong nước ít nhất một nhiệm kỳ. Sau đó cứ sau 3-4 năm lại có thể xem xét cử đi thường trú ở các phân xã trong nước nếu cơ quan có nhu cầu


3. Đối với các phóng viên, biên tập viên đã đi thường trú ở các phân xã trong nước được điều động về Tổng xã hoặc các Văn phòng đại diện tại TP.HCM và Đà Nẵng, thì cứ sau 3 đến 4 năm, tùy theo quá trình công tác trước đó, có thể được xem xét cử đi thường trú tại các phân xã trong nước.

4. Phóng viên được điều động đi công tác ở phân xã TTXVN ngoài nước theo nhiệm kỳ 3 năm (trừ trường hợp đặc biệt cần kéo dài thêm thời gian thì phải do Tổng Giám đốc TTXVN quyết định nhưng không quá nửa nhiệm kỳ). Không thực hiện việc điều động đi công tác nhiệm kỳ ở các phân xã ngoài nước đối với cán bộ nam trên 57 tuổi và cán bộ nữ trên 52 tuổi (trừ trường hợp đặc biệt do Tổng Giám đốc TTXVN quyết định)

5. Biên tập viên hoặc phóng viên mới chưa làm quen với nghiệp vụ phóng viên, trước khi được điều động đi làm phóng viên thường trú ở nước ngoài, phải trải qua thời gian làm nghiệp vụ phóng viên trong nước tại Ban biên tập tin Trong nước hoặc tại các phân xã TTXVN ở địa phương. Thời gian điều động ít nhất là 6 tháng.

6. Cử phóng viên đi thường trú ở nước ngoài được căn cứ theo quy định nêu trong Quy chế công tác đối với phân xã và phóng viên thường trú ở nước ngoài do Tổng Giám đốc TTXVN ký ban hành ngày 28/2/1997. Trước khi thực hiện nhiệm vụ làm phóng viên thường trú ở các phân xã ngoài nước, người được điều động phải trải qua thời gian thực tập ngoại ngữ và nghiệp vụ tại Ban biên tập Tin thế giới. Thời gian điều động đối với các đối tượng này ít nhất 3 tháng. Trường hợp phóng viên đã có thời gian công tác trước đó ở Ban biên tập tin Thế giới nhiều năm (ít nhất 3 năm) và thời gian đi khỏi Ban biên tập tin Thế giới chưa lâu (dưới 3 năm) thì không phải thực hiện theo quy định này.

7. Khi hết thời gian công tác nhiệm kỳ tại các phân xã trong nước và ngoài nước, cán bộ được cử đi công tác nhiệm kỳ phải tự báo cáo kết quả công tác và phải có nhận xét, đánh giá của Trưởng phân xã và của cấp ủy Đảng địa bàn công tác (đối với cán bộ Đảng viên). Những cán bộ này được trở lại và được sắp xếp công việc thích hợp theo yêu cầu công tác và khả năng của cán bộ.

MỤC II. LUÂN CHUYỂN CÁN BỘ
Điều 11. Việc luân chuyển cán bộ được thực hiện theo những quy định chung về công tác điều động cán bộ quy định tại Mục I Chương II trên đây, ngoài ra còn phải thực hiện những quy định riêng về công tác luân chuyển cán bộ quy định tại Mục này. Trước khi luân chuyển cán bộ cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt, cả ở nơi cán bộ đi và nơi cán bộ đến để tránh gây xáo trộn lớn làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Luân chuyển cán bộ các cấp do Tổng Giám đốc TTXVN quyết định.
Điều 12. Luân chuyển cán bộ thuộc quy hoạch cán bộ lãnh đạo ngành

Đối tượng thuộc diện luân chuyển là các cán bộ trong quy hoạch cán bộ bổ sung cho lãnh đạo ngành (Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc), gồm những cán bộ giữ cương vị Trưởng, Phó các Ban biên tập, các Tòa soạn và các đơn vị quản lý của ngành. Luân chuyển cán bộ thuộc quy hoạch cán bộ lãnh đạo ngành được thực hiện giữa các đơn vị trong ngành do Ban Cán sự Đảng và Ban lãnh đạo cơ quan quyết định nhằm bồi dưỡng kiến thức toàn diện, hiểu biết về các lĩnh vực công tác chuyên môncủa ngành. Thời gian thực hiện luân chuyển cho các đối tượng cán bộ trên là từ 1 đến 3 năm. 
Điều 13. Luân chuyển cán bộ thuộc quy hoạch cán bộ quản lý cấp Ban và tương đương 


Đối tượng luân chuyển là đội ngũ cán bộ trong nguồn quy hoạch cán bộ quản lý ở các Ban biên tập, các tòa soạn, các Văn phòng đại diện và các đơn vị chức năngtrong ngành, bao gồm những cán bộ thuộc diện quy hoạch cán bộ đang giữ cương vị Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng và tương đương, các trưởng phân xã trong nước và ngoài nước. Mục đích luân chuyển là bồi dưỡng kiến thức, khả năng quản lý, chỉ đạo hoạt động đơn vị, tạo điều kiện để cán bộ được thử thách, rèn luyện toàn diện, trưởng thành để có thể bổ nhiệm giữ cương vị lãnh đạo, quản lý cao hơn.

Cán bộ thuộc diện quy hoạch cán bộ trên sẽ được luân chuyển giữ các chức vụ lãnh đạo quản lý tương đương ở các đơn vị trong ngành và các phân xã trong nước và ngoài nước theo yêu cầu nhiệm vụ của ngành. Thời gian luân chuyển ít nhất là 2 năm.


Các hình thức luân chuyển đối với cán bộ thuộc diện này như sau:

· Luân chuyển giữa các Ban biên tập, các tòa soạn, các đơn vị chức năng hoặc các Văn phòng đại diện của ngành.

· Luân chuyển giữa các đơn vị tổng xã, các văn phòng đại diện với các phân xã địa phương ở trong nước và các phân xã ngoài nước.

· Luân chuyển trong nội bộ đơn vị.

Điều 14. Luân chuyển cán bộ thuộc quy hoạch cán bộ cấp phòng và tương đương.


Đối tượng luân chuyển là đội ngũ cán bộ, viên chức (phóng viên, biên tập viên, chuyên viên, kỹ sư và các chức danh khác) có khả năng, có trình độ, trong diện quy hoạch cán bộ của các đơn vị. Việc luân chuyển nhằm nâng cao trình độ hiểu biết, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ để có khả năng đảm đương được cương vị phụ trách cấp phòng.


Hình thức luân chuyển:

· Luân chuyển trong nội bộ đơn vị.

· Luân chuyển giữa các đơn vị cùng chức năng công tác (thuộc cùng một khối công tác). Đối với các phóng viên, biên tập viên, có thể được luân chuyển công tác tại các phân xã trong nước và ngoài nước, hoặc ngược lại. Thời gian luân chuyển không dưới 1 năm.

Điều 15. Luân chuyển nghiệp vụ phóng viên, biên tập viên


Đối tượng luân chuyển là phóng viên các phân xã địa phương ở trong nước và các phóng viên, biên tập viên ở các Ban biên tập và các Tòa soạn. Việc luân chuyển nhằm nâng cao khả năng công tác thông tin, kiến thức, trình độ hiểu biết, khắc phục những hạn chế do làm việc lâu trên một vị trí và một địa bàn công tác tạo ra. Thời gian luân chuyển không dưới 1 năm.
Điều 16. Khi hết thời hạn luân chuyển cán bộ, cấp ủy Đảng và thủ trưởng đơn vị phải có nhận xét, đánh giá cán bộ.

- Nếu cán bộ đáp ứng được yêu cầu thì Ban Lãnh đạo cơ quan xem xét việc thực hiện bổ nhiệm cán bộ theo đúng quy định.
- Trường hợp cán bộ chưa đủ điều kiện để bổ nhiệm còn cần phải thử thách tiếp thì cũng phải thông báo cho cán bộ biết. Thời gian thử thách tiếp không quá 2 năm. 
- Nếu cán bộ phạm sai lầm, khuyết điểm trong thời gian luân chuyển  thì sẽ không được xem xét để bổ nhiệm và phải chịu sự điều động, bố trí công tác khác theo quy định của cơ quan. 
CHƯƠNG III
CHÍNH SÁCH, CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI CÁN BỘ 

THUỘC DIỆN ĐIỀU ĐỘNG VÀ LUÂN CHUYỂN
Điều 17. Cán bộ, phóng viên được điều động có thời hạn luân chuyển công tác tại phân xã đị phương ở trong nước hoặc tại các địa bàn khác (Tổng xã, các Văn phòng đại diện tại TP HCM và Đà Nẵng) được bố trí ở tại trụ sở phân xã hoặc nhà công vụ của cơ quan ở những nơi có điều kiện. Nếu có nhu cầu đưa gia đình đi theo thì cán bộ, phóng viên phải tự lo nơi ăn, ở, sinh hoạt của gia đình, cơ quan chỉ tạo điều kiện giúp đỡ để ổn định cuộc sống gia đình trong điều kiện cho phép.


Phóng viên được điều động đi công tác nhiệm kỳ ở phân xã ngoài nước, nếu có nhu cầu đưa gia đình đi theo thì thực hiện theo Hướng dẫn số 71/TTX(TCCB) ngày 9/5/2003 của Ban Tổ chức cán bộ hướng dẫn thực hiện quy chế công tác phân xã và phóng viên thường trú của TTXVN ở nước ngoài.

Điều 18.  Cán bộ, công chức được điều động hẳn về Tổng xã hoặc các Cơ quan đại diện, các phân xã trong nước phải tự sắp xếp bố trí nơi ăn, ở, sinh hoạt cho cá nhân và gia đình mình. Nếu chưa có điều kiện mua hoặc thuê nhà ngay và nếu cơ quan có điều kiện thì chỉ cho phép cá nhân cán bộ, viên chức được ở tạm tại nhà công vụ hoặc tại trụ sở phân xã trong thời gian không quá một năm, nhưng chỉ đối với một mình cán bộ, sau đó cán bộ phải tìm chỗ ở lâu dài. Cơ quan sẽ tạo điều kiện giúp đỡ cán bộ ổn định cuộc sống lâu dài trong phạm vi cho phép.

Điều 19. Cán bộ, công chức được điều động hoặc luân chuyển đến những địa bàn miền núi, xa xôi hẻo lánh hoặc điều kiện kinh tế xã hội khó khăn (theo chuẩn quy định nhà nước), ngoài việc được hưởng các chính sách ưu đãi của nhà nước và của ngành theo quy định, còn được hưởng các ưu đãi của cơ quan như sau: giảm định mức tin, ảnh trong 3 tháng đầu; được trang bị một số vật dụng cần thiết cho sinh hoạt và một số ưu đãi khác. 

Ban Tổ chức cán bộ chịu trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan trong ngành xây dựng quy định cụ thể về những ưu đãi này.
Điều 20. Cán bộ trong thời gian thực hiện quyết định luân chuyển được cơ quan tạo điều kiện theo học các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn để nâng cao trình độ, đáp ứng tiêu chuẩn của chức vụ theo quy hoạch. Trong thời gian học tập, cán bộ được hưởng đầy đủ các chế độ như khi đang công tác và được thanh toán 100% tiền học phí và các chi phí học tập khác. Cán bộ được điều động đi địa bàn khác ở trong nước nếu đang theo học các chương trình đòa tạo hoặc bồi dưỡng (về chuyên môn nghiệp vụ quản lý nhà nước, chính trị, ngoại ngữ …) được cơ quan tạo điều kiện để hoàn thành chương trình học tập tại địa bàn đang học nếu ở địa bàn mới không có các lớp học tương tự.
CHƯƠNG IV.
ĐIỀU KHOẢN THỰC HIỆN
Điều 21. Cán bộ, công chức trong cơ quan TTXVN có trách nhiệm chấp hành những quy định tại quy chế này. Những người vi phạm quy chế này sẽ bị xử lý kỷ luật theo các hình thức kỷ luật quy định tại Pháp lệnh Cán bộ, Công chức.

Quy chế này được phổ biến rộng rãi đến tất cả cán bộ, công chức trong ngành để biết và thực hiện.

         TỔNG GIÁM ĐỐC
THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM

           Lê Quốc Trung
